
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 30, Ngõ 908/36 Đường Kim Giang, TDP số 1, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIỆN NGUYỆN VÀ AN SINH TOÀN CẦU

0110361062

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIỆN NGUYỆN VÀ AN SINH 
TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388.876.993/0977.152.989
Email: dangkhue7685@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như: 
Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; Dầu mỏ, 
dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, 
dầu hỏa; Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; Dầu 
mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu;
- Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh;
- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;
- Bán buôn vàng trang sức, mỹ nghệ (Khoản 9, Điều 4 Nghị 
định số 24/2012/NĐ-CP)
 - Bán buôn kim loại quý khác.
(Loại trừ hoạt động mua bán vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; sản phẩm gỗ sơ chế; sơn và 
véc ni; vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; giấy dán tường và phủ 
sàn; kính phẳng; đồ ngũ kim và khoá; ống nối, khớp nối và chi 
tiết lắp ghép khác; bình đun nước nóng; thiết bị vệ sinh như: 
Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...; dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Mực in, tinh dầu, chất 
màu, nhựa tổng hợp, dầu thơm và hương liệu;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;

4669

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ: hoạt động Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu 
giá; Dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

17. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: 
- Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối 
tượng khác: Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều dưỡng; Nhà 
an dưỡng; Nhà nghỉ có chăm sóc điều dưỡng; Các cơ sở chăm 
sóc điều dưỡng; Nhà điều dưỡng.
- Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 
giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội)

8710
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18. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Hoạt động của các nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ 
tranh biếm hoạ, thợ chạm khắc.
(Loại trừ hoạt động của các nhà báo)

9000

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực khoa học tự nhiên khác

7211

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: 
- Khai thác đá như: Đá phiến cẩm thạch, đá granit, sa thạch, 
thạch anh,…

0810

21. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: Nguyên liệu làm đá mài, đá 
quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác...; Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.
(Điều 7, Điều 8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh 
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.
(Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4933

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày, Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự.

5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy 
định của pháp luật)
(Loại trừ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm 
(Nghị định 23/2021/NĐ-CP))

7810

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch 7912
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5.800.000.000 VNĐ

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở
- Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: Nhà xưởng 
phục vụ sản xuất công nghiệp, ví dụ: nhà máy, xưởng lắp ráp... 
Bệnh viện, trường học, nhà làm việc, Khách sạn, cửa hàng, nhà 
hàng, trung tâm thương mại, Nhà phục vụ mục đích tôn giáo, 
tín ngưỡng.
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng;
- Thi công tu bổ di tích (Chương III Nghị định số 61/2016/NĐ-
CP)
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ các điều 
kiện theo quy định pháp luật)

4102(Chính)

34. Xây dựng công trình đường sắt 4211

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Xây dựng công trình điện 4221

37. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

38. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

39. Xây dựng công trình công ích khác 4229

40. Xây dựng công trình thủy 4291

41. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

42. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

43. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

44. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

45. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

46. Lắp đặt hệ thống điện 4321

47. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh (Khoản 9, Điều 4 Nghị định số 
24/2012/NĐ-CP)
(Loại trừ hoạt động mua bán vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036147010668

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quảng Nạp, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quảng Nạp, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

MAI THỊ NGỌT Nữ
21/06/1947 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036147010668
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quảng Nạp, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quảng Nạp, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   MAI THỊ NGỌT Nữ

21/06/1947 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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